
THU NSNN THU NSP THU NSNN THU NSP THU NSNN THU NSP

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU 27.553.800.000 6.442.000.000 24.316.000.000 12.623.000.000 88,25 195,95

I Các khoản thu 100% 89.000.000 89.000.000 33.661.000 33.661.000 37,82 37,82

Phí, lệ phí 84.000.000 84.000.000 32.653.000 32.653.000 38,87 38,87

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 5.000.000 5.000.000 1.008.000 1.008.000

Thu khác

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 23.047.000.000 1.935.200.000 13.772.961.000 2.079.961.000 59,76 107,48

1 Các khoản thu phân chia 8.418.000.000 764.000.000 817.838.000 669.405.000 9,72 87,62

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 380.000.000 380.000.000 474.669.000 474.669.000 124,91 124,91

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 588.000.000 24.000.000 144.621.000 35.898.000 24,60 149,58

- Lệ phí trước bạ nhà, đất, phương tiện 7.450.000.000 360.000.000 198.548.000 158.838.000 2,67 44,12

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 14.629.000.000 1.171.200.000 12.955.123.000 1.410.556.000 88,56 120,44

- Cấp quyền sử dụng đất 5.000.000.000 1.000.000.000 6.282.667.000 1.256.533.000 125,65 125,65

- Tiền thuê đất 1.400.000.000 1.136.087.000 81,15

- Thuế VAT - TNDN 4.808.000.000 133.200.000 4.504.443.000 138.893.000 93,69 104,27

- Thuế TNCN 2.100.000.000 941.869.000 44,85

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 100.000.000 30.000.000

- Thuế TTĐB 31.000.000 8.000.000 22.261.000 11.130.000

- Thu khác ngân sách 970.000.000 67.796.000 4.000.000

- Lệ phí khác do TX thu 220.000.000

- Thu tiền phạt

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn 863.985.000 863.985.000

V Thu kết dư ngân sách năm trước
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VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.417.800.000 4.417.800.000 9.645.393.000 9.645.393.000 218,33 218,33

- Thu bổ sung cân đối 4.417.800.000 4.417.800.000 2.209.000.000 2.209.000.000 50,00 50,00

- Thu bổ sung có mục tiêu 7.436.393.000 7.436.393.000


